
Dấu thời gian Địa chỉ email Stt Họ và tên Mã sinh viên Lớp Khoa
Kết quả sơ tuyển hồ 

sơ
Ghi chú

8/26/2023 11:05:08 thaop3969@gmail.com 1 Phan Thị Thảo 21F7540409 Trung K18C Tiếng Trung Đạt

8/28/2023 13:50:16 nguyentranthaonhi26801@gmail.com 2 Nguyễn Trần Thảo Nhi 20F7010030 ANHSPK17B Tiếng Anh Đạt

8/28/2023 14:14:01 hthongnhung2002@gmail.com Hoàng Thị Hồng Nhung 21F7510155 Anh K18L Tiếng Anh Không đạt
KQ_NNKC_2022-223

HB_KF_2022-2023

8/28/2023 14:36:16 legiaanj3012@gmail.com Nguyễn Đinh Thảo Anh 22F7010009 Anh SPK19A Tiếng Anh Không đạt

Chưa hoàn thành hồ sơ đề nghị 

Trường giới thiệu, xét duyệt học 

bổng & hỗ trợ ngoài ngân sách

8/28/2023 14:48:22 nguyenthianhtu91ptp@gmail.com 3 Nguyễn Thị Anh Tú 20F7010251 SPK17C Tiếng Anh Đạt

8/28/2023 15:54:53 21f7010094@huflis.edu.vn Lương Thị Bích Hằng 21F7010094 AnhSPK18B Tiếng Anh Không đạt

Chưa hoàn thành hồ sơ đề nghị 

Trường giới thiệu, xét duyệt học 

bổng & hỗ trợ ngoài ngân sách

8/28/2023 16:55:55 ngocanh199808@gmail.com 5 Lê Ngọc Ánh 20F7010155 ANH SP K17C Tiếng Anh Đạt [không ưu tiên] HB_KF_2022-2023

8/28/2023 22:11:16 minhminhminh431@gmail.com Phan Thị Minh 20F7540212 K17A Tiếng Trung Không đạt

Chưa hoàn thành hồ sơ đề nghị 

Trường giới thiệu, xét duyệt học 

bổng & hỗ trợ ngoài ngân sách

8/28/2023 23:17:45 baolinh7112003@gmai.com Trần Bảo Linh 21F7540277 Trung K18C Tiếng Trung Không đạt

Chưa hoàn thành hồ sơ đề nghị 

Trường giới thiệu, xét duyệt học 

bổng & hỗ trợ ngoài ngân sách

8/29/2023 10:33:25 tttanh1666@gmail.com Trần Thị Trâm Anh 22F7540006 TrungK19D Tiếng Trung Không đạt

Chưa hoàn thành hồ sơ đề nghị 

Trường giới thiệu, xét duyệt học 

bổng & hỗ trợ ngoài ngân sách



8/29/2023 10:44:16 lacthantaisinh@gmail.com .mmmmm Jjjnnnn Jjjggykk NN&VH Nhật Bản Không đạt

8/29/2023 10:53:23 kieu17368@gmail.com 4 Trần Thị Thúy Kiều 20F7510157 Anh K17J Tiếng Anh Đạt

8/30/2023 9:00:39 linhlun9277@gmail.com 6 Ngô Thị Hoài Linh 21F7540053 Trung K18C Tiếng Trung
Đạt [không ưu tiên] 

[DỰ BỊ]
HB_KF_2022-2023

8/31/2023 15:45:48 baochaumxt@gmail.com Nguyễn Thị Bảo Châu 20F7010161 AnhSPK17C Tiếng Anh Đạt [không ưu tiên]
GT_SCRANTON_2023

HB_SCRANTON_2023

8/31/2023 18:33:42 mytramho113@gmail.com Hồ Thị Mỹ Trâm 22F7510532 Anh K19J Tiếng Anh Không đạt

Chưa hoàn thành hồ sơ đề nghị 

Trường giới thiệu, xét duyệt học 

bổng & hỗ trợ ngoài ngân sách

8/31/2023 18:58:23 haquynhanh2016@gmail.com Hà Thị Quỳnh Anh 21F7510330 AnhK18H Tiếng Anh Không đạt

Chưa hoàn thành hồ sơ đề nghị 

Trường giới thiệu, xét duyệt học 

bổng & hỗ trợ ngoài ngân sách

8/31/2023 22:15:46 hiennguyen02100210@gmail.com Nguyễn Thị Thúy Hiền 20F7510098 Anh K17K Tiếng Anh Không đạt

Chưa hoàn thành hồ sơ đề nghị 

Trường giới thiệu, xét duyệt học 

bổng & hỗ trợ ngoài ngân sách

9/1/2023 11:15:04 khanhqt140501@gmail.com Trần Thị Vân Khanh 21F7010017 Anh SPK18B Tiếng Anh Không đạt

Chưa hoàn thành hồ sơ đề nghị 

Trường giới thiệu, xét duyệt học 

bổng & hỗ trợ ngoài ngân sách

9/2/2023 0:15:16 minhlieu@tvstem.edu.vn Lê Thị Minh Liểu 21F7010118 Anh SPK18A Tiếng Anh Không đạt

Chưa hoàn thành hồ sơ đề nghị 

Trường giới thiệu, xét duyệt học 

bổng & hỗ trợ ngoài ngân sách

9/3/2023 8:42:21 ngoyennhi26092001@gmail.com Ngô Thị Yến Nhi 21F7050011 VNH K18 Việt Nam học Không đạt
KQ_NNKC_2022-223

KQ_HT_2022-2023



9/3/2023 18:55:04 diepthuhoa610@gmail.com Nguyễn Thị Diệu Hằng 22F7010249 Anh SPK19A Tiếng Anh Không đạt

Chưa hoàn thành hồ sơ đề nghị 

Trường giới thiệu, xét duyệt học 

bổng & hỗ trợ ngoài ngân sách

9/3/2023 22:57:38 nguyenthanhhuyenqt@gmail.com Nguyễn Thanh Huyền 20F7510141 Anh K18C Tiếng Anh Không đạt

Chưa hoàn thành hồ sơ đề nghị 

Trường giới thiệu, xét duyệt học 

bổng & hỗ trợ ngoài ngân sách

9/4/2023 13:46:37 Ptntram11b4@gmail.com Phạm Thị Ngọc Trâm 23F7550260 Nhật K20F NN&VH Nhật Bản Không đạt Không thuộc đối tượng đăng ký


